
STT
PHÒNG

THI
HỌ TÊN LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH MÃ SỐ SV MÃ LỚP KHÓA

1 B201B Trương Thị Thủy Tiên 24/09/2004 Đồng Nai 22211KT3742 CD22KT3 CDCQ2022

2 B201B Hồ Cẩm Tiên 08/02/2005 TP. HCM 23211KT4477 CD23KT4 CDCQ2023

3 B201B Trần Hữu Tín 08/04/2003 Đồng Nai 21211OT2081 CD21OT9 CDCQ2021

4 B201B Nguyễn Hữu Tính 30/01/2004 Tiền Giang 22211DK1088 CD22DK1 CDCQ2022

5 B201B Nguyễn Khánh Toàn 10/01/2003 Lâm Đồng 21211DD1625 CD21DD1 CDCQ2021

6 B201B Cao Quốc Toàn 04/07/2001 TP. HCM 20211LG2847 CD20LG3 CDCQ2020

7 B201B Nguyễn Thị Thu Trâm 20/08/2003 Ninh Thuận 22211KT3701 CD22KT4 CDCQ2022

8 B201B Phạm Lê Quỳnh Trang 24/12/2002 Bình Thuận 20211DH1392 CD20DH2 CDCQ2020

9 B201B Nguyễn Hoàng Hoài Trang 22/10/2002 Bình Thuận 21211NH2740 CD21NH1 CDCQ2021

10 B201B Nguyễn Việt Triều 08/02/2000 Kon Tum 19211OT0432 CD19OT1 CDCQ2019

11 B201B Nguyễn Lê Thanh Trúc 15/06/2004 TP. HCM 22211QT1155 CD22QT2 CDCQ2022

12 B201B Nguyễn Quốc Trung 12/10/2003 Bình Định 21211CK0606 CD21CK2 CDCQ2021

13 B201B Lê Nhật Trường 09/07/2001 Ninh Thuận 20211OT0151 CD20OT1 CDCQ2020

14 B201B Võ Tuấn Tú 05/05/2003 Bình Định 21211OT3291 CD21OT9 CDCQ2021

15 B201B Nguyễn Anh Tú 10/11/2003 Lâm Đồng 21211OT0760 CD21OT3 CDCQ2021

16 B201B Nguyễn Văn Tứ 20/03/2003 Bình Định 21211OT1976 CD21OT17 CDCQ2021

17 B201B Trần Cao Thanh Tùng 23/10/2003 Bình Định 21211CK0955 CD21CK2 CDCQ2021

18 B201B Lê Huỳnh Thị Kim Tuyến 18/11/2003 Bình Định 22211KD0164 CD22KD1 CDCQ2022

19 B201B Nguyễn Hoàng Tuyền 29/02/2004 Đăk Lăk 22211KD0905 CD22KD1 CDCQ2022

20 B201B Nguyễn Thị Ánh Tuyết 01/11/2004 Đồng Nai 22211LG0624 CD22LG1 CDCQ2022

21 B201B Nguyễn Tri Ứng 01/01/2002 Lâm Đồng 21211OT1985 CD21OT3 CDCQ2021

22 B201B Trần Thị Bích Vân 18/03/2004 Cần Thơ 22211TC4353 CD22TC1 CDCQ2022

23 B201B Trương Đình Văn 26/09/2003 Bình Định 21211CK0734 CD21CK2 CDCQ2021

24 B201B Hồ Thị Thúy Vi 01/01/2001 Cà Mau 20211KT0747 CD20KT1 CDCQ2020

25 B201B Lỷ Triệu Vi 01/10/2003 Đồng Nai 21211LH1984 CD21LH1 CDCQ2021

26 B201B Mai Thảo Vi 30/04/2000 TP. HCM 20211KD0731 CD20KD1 CDCQ2020
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27 B201B Phạm Thị Thúy Vi 01/04/2003 Cần Thơ 21211KT2470 CD21KT2 CDCQ2021

28 B201B Lê Quang Việt 22/12/2001 Bình Thuận 20211CK1820 CD20CK3 CDCQ2020

29 B201B Phùng Lê Vinh 18/05/2002 Bình Định 20211CD2341 CD20CD1 CDCQ2020

30 B201B Nguyễn Hoàng Vũ 09/04/2002 Thanh Hóa 22211TM3990 CD22TM1 CDCQ2022

31 B201B Nguyễn Quốc Vũ 20/05/2004 Ninh Thuận 22211OT2622 CD22OT19 CDCQ2022

32 B201B Nguyễn Hữu Phương Vy 21/04/2004 TP. HCM 22211KD2900 CD22KD1 CDCQ2022

33 B201B Trần Thị Thiên Ý 27/02/2004 Đồng Nai 22211QT0670 CD22QT1 CDCQ2022

34 B201B Lê Ngọc Như Ý 12/11/2003 TP. HCM 22211QT0225 CD22QT2 CDCQ2022

35 B201B Lê Hải Yến 13/03/2002 Đồng Nai 22211KD0422 CD22KD1 CDCQ2022


